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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 2, TIỂU DỰ ÁN 4 CỦA DỰ ÁN 5 VÀ TIỂU DỰ ÁN 2 CỦA DỰ ÁN 9 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Tiếp theo Kế hoạch số 3401/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 735/TTr-BDT ngày 28 tháng 9 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2022.
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Khung kế hoạch đảm bảo theo đúng nội dung được phê duyệt; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025;
- Lưu: VT, KT.
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KHUNG KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 2, TIỂU DỰ ÁN 4 CỦA DỰ ÁN 5 VÀ TIỂU DỰ ÁN 2 CỦA DỰ ÁN 9 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số và cập nhật các chính sách dân tộc hiện hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.
2. Yêu cầu
Tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mục đích của Chương trình, mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung, tài liệu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao phù hợp với tình hình thực tế.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Tiểu dự án 2 của Dự án 5 (Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
1.1. Đối tượng: Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, 3, 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025.
1.2.Nội dung: Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc do Ủy ban Dân tộc biên soạn và ban hành.
- Tổng số học viên dự kiến: 525 học viên.
- Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày/lớp.
- Địa điểm: Tại thành phố Điện Biên Phủ.
2. Tiểu dự án 4 của Dự án 5 (Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp)
2.1. Đối tượng:
- Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.
- Cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: Cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các cấp (bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan, ban ngành chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình) và cán bộ các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.
2.2. Nội dung: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp theo Khung chương trình đào tạo, Bộ tài liệu đào tạo bồi dưỡng do Ủy ban Dân tộc ban hành và các nội dung được phê duyệt tại Khung kế hoạch này đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Dự kiến tổ chức 11 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng, với tổng số 770 học viên.
- Dự kiến tổ chức 30 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, với tổng số 2.100 học viên.
3. Tiểu dự án 2 của Dự án 9 (Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
3.1. Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp tham gia thực hiện Dự án; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; lãnh đạo UBND các xã đặc biệt khó khăn có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.
3.2. Nội dung
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông về hôn nhân, dân số và gia đình cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; lãnh đạo UBND các xã đặc biệt khó khăn có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.
+ Tổng số học viên dự kiến: 85 học viên.
+ Thời gian tập huấn: 03 ngày/lớp.
+ Địa điểm: Tại thành phố Điện Biên Phủ.
- Tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia triển khai thực hiện Chương trình.
+ Số thành viên dự kiến: 08 người.
+ Thời gian: 08 ngày.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022, được giao và phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc tỉnh
- Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ đối tượng, phạm vi, nội dung chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo do Ủy ban Dân tộc ban hành để chủ động lựa chọn đưa vào kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức thực hiện Khung kế hoạch đảm bảo hiệu quả, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí.
- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có phát sinh tăng, giảm số học viên, số lớp so với Khung kế hoạch được phê duyệt, Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh việc đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, nội dung và không làm phát sinh tăng chi phí được giao thực hiện đối với mỗi Tiểu dự án; đồng thời thực hiện công tác quản lý, thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Báo cáo kết quả thực hiện các Tiểu dự án thuộc Khung kế hoạch được phê duyệt năm 2022 về Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Điện Biên theo quy định.
2. Sở Tài chính: Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí thực hiện; hướng dẫn Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán nguồn vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc, hướng dẫn Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung, phân công việc có liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ để triển khai hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn; các xã, phường, thị trấn cử học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, thời gian; đồng thời tạo điều kiện để học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả./.
